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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TIẾNG VIỆT (SỐ 6) 

   I. ĐỌC THẦM VĂN BẢN SAU: 

AI GIỐNG MẸ 

 Sung sướng biết bao nếu mình giống mẹ. Có ba cô bé khoe nhau, đố nhau xem ai giống 

mẹ nhất. 

 Cô bé thứ nhất nói: 

 - Mặt mình này, miệng mình này, rồi chân tay, cả tóc mình nữa giống mẹ mình nhất. 

 - Tớ cũng thế nhưng còn hơn cậu. Áo tớ có hoa y như áo mẹ tớ là một. Tớ cũng có vòng 

đeo tai như mẹ tớ là hai. Mẹ tớ bảo sẽ uốn tóc tớ y như mẹ tớ là ba. 

 Cô bé thứ ba má bụ, mắt tròn suốt từ nãy đến giờ chỉ nghe hai bạn nói. Em cũng muốn 

khoe lắm, nhưng chẳng thể nào hơn những điều mà các bạn ấy đã kể. Vì rằng thỉnh thoảng 

mẹ lại cứ khen em giống bố cơ. Thế là chịu thua hai bạn ấy. 

 Sau lúc gặp nhau, ba cô bạn ai lại về nhà nấy. Cô thứ nhất nhớ ngay ra là bụng mình 

đang đói. Cô thứ hai chỉ mong mẹ chóng về để đi uốn tóc. Cô thứ ba thấy đôi dép của em bé 

dưới gầm giường bố, em bỗng ngần ngừ. Không, dép của em bé mẹ để ở góc nhà cho em cơ. 

Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm. Rồi em nghểnh cổ ra nhìn dây phơi quần áo 

chưa khô, có cái nào rơi không. Mẹ hay làm thế lắm. 

 Chợt thấy bóng mình trong gương. Em đưa tay lên vuốt tóc y như mẹ lúc soi gương. Cô 

bé trong gương ấy đang cười. Mặt gương long lanh như muốn nói: 

 - Cô bé ơi! Chính cô là cô bé giống mẹ nhất! 

Theo PHONG THU 

II. Dựa vào bài đọc khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu 

cầu dưới đây. 

Câu 1. Ba cô bé trong câu chuyện nói với nhau điều gì? 

A. Khoe nhau, đố nhau xem ai giống mẹ nhất. 

B. Khoe nhau, đố nhau xem ai giống bố nhất. 

C. Khoe nhau, đố nhau xem nhà ai đẹp nhất. 

D. Khoe nhau, đố xem ai giống cả bố và mẹ. 

Câu 2. Hai dòng nào nêu đúng những điều hai cô bé kể ra để nói rằng mình giống mẹ? 

A. Má bụ, mắt tròn, hay chơi với em như mẹ. 

B. Mắt, miệng, chân tay, cả tóc đều giống mẹ. 

C. Có áo hoa, vòng đeo tai, uốn tóc y như mẹ. 

D. Đi dép của me, phơi quần áo giống mẹ, vuốt tóc như mẹ. 

Câu 3. Vì sao cô bé thứ ba không nói gì, đành chịu thua hai bạn. 

A. Vì em tự thấy mình không có tài ăn nói như hai bạn. 

B. Vì em không thế nói gì hơn hai bạn và mẹ em bảo em giống bố. 

C. Vì em thấy giống mẹ hay không cũng không phải là điều quan trọng. 

D. Vì em không biết mình có giống mẹ không. 

Câu 4. Vì sao cô bé thứ ba khi soi gương lại thấy vui? 



        Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống sau câu trả lời . 

 Đ/S 

Vì cô bé biết xếp dép của em vào đúng chỗ như mẹ đã làm.  

Vì cô bé chỉ mong mẹ chóng về để cho đi uốn tóc.  

     Vì cô bé biết sắp xếp và làm những việc thu vén trong gia đình giống mẹ.  

Câu 5. Vì sao mặt gương lại nói cô bé thứ ba giống mẹ nhất? 

 

 

 

 

Câu 6: Xác định bộ phận câu trong câu sau: 

a) Mặt mình này, miệng mình này, rồi chân tay, cả tóc mình nữa giống mẹ mình nhất. 

b) Cô thứ ba thấy đôi dép của em bé dưới gầm giường bố, em bỗng ngần ngừ. 

Câu 7: Câu ghép : “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi 

nổi , nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, 

khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”gồm có mấy vế câu? 

A. 2 vế câu                 B. 3 vế câu                  C. 4 vế câu  D. 5 vế câu 

Câu 8: Chọn cặp từ hô ứng thích hợp để điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu ghép. 

a) Tôi ……………học nhiều, tôi …………….thấy mình biết còn quá ít. 

b) Cún con quấn Hưng lắm. Câu ta đi……………nó theo …………….. 

c) Kẻ……….gieo gió, kẻ……….phải gặt bão. 

Câu 9:  Các vế câu ghép sau nối với nhau bằng cách nào? 

a) Trường em không chỉ là trường tiên tiến xuất sắc mà trường còn được công nhận là 

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 

………………………………………………………………………………………………

b) Trong vườn, cây bích đào bắt đầu nở hoa, chị hồng nhung cũng sửa soạn y phục để 

chào đón năm mới. 

………………………………………………………………………..…………………… 

Câu 10. Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? Từ ngữ nào cho em 

biết điều đó? 

    “Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm. Rồi em nghểnh cổ ra nhìn dây phơi quần 

áo chưa khô, có cái nào rơi không.” 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 11. Viết câu ghép nói về em bé thứ ba trong câu chuyện trên và só sử dụng 1 cặp 

kết từ. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


